
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

DANH MỤC IV 

Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc  

ban hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023 
 

 

STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị (đình 

chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành 

mới) 

Nội dung kiến 

nghị/ Lý do 

kiến nghị 

Cơ quan/ đơn 

vị chủ trì soạn 

thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

I. LĨNH VỰC NỘI VỤ 

01  Nghị quyết 
51/2005/NQ-HĐND 

ngày 21/7/2005 

Về phát triển nguồn 

nhân lực phục vụ kinh tế - 

xã hội trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai giai đoạn 2006 

- 2010 và tầm nhìn đến 

năm 2020 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Nội vụ Năm 2024 

02  Nghị quyết 

01/2020/NQ-

HĐND ngày 

10/7/2020 

Nghị quyết quy định 

số lượng, chức danh, chế 

độ, chính sách đối với 

người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã, ấp 

(khu phố) trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai 

Bãi bỏ 

Quy định số 

lượng, chức 

danh, chế độ, 

chính sách đối 

với người hoạt 

động không 

chuyên trách 

cấp xã, ấp (khu 

phố) trên địa 

bàn tỉnh Đồng 

Nai được thực 

hiện theo Nghị 

Sở Nội vụ Năm 2024 



2 

 

 

 

STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị (đình 

chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành 

mới) 

Nội dung kiến 

nghị/ Lý do 

kiến nghị 

Cơ quan/ đơn 

vị chủ trì soạn 

thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

quyết số 

32/2023/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2023 

03  Quyết định 
12/2006/QĐ-UBND 

ngày 22/02/2006 

Về việc tổ chức triển 

khai thực hiện đề án phát 

triển nguồn nhân lực phục 

vụ kinh tế - xã hội trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai giai 

đoạn 2006 - 2010 và tầm 

nhìn đến năm 2020 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Nội vụ Năm 2024 

04  Quyết định 
54/2006/QĐ-UBND 

ngày 16/6/2006 

Về việc ban hành Quy 

định về hỗ trợ kinh phí 

nguồn ngân sách nhà 

nước cho tổ chức tôn giáo 

và chức sắc tôn giáo hoạt 

động trên địa bàn tỉnh 

đồng Nai 

Thay thế 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Nội vụ Năm 2024 

05  Quyết định 
24/2012/QĐ-UBND 

ngày 29/3/2012 

Về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy 

định về hỗ trợ kinh phí từ 

nguồn ngân sách Nhà 

nước cho tổ chức tôn giáo 

và cá nhân chức sắc tôn 

giáo hoạt động trên địa 

bàn tỉnh được ban hành 

Thay thế 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Nội vụ Năm 2024 
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STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị (đình 

chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành 

mới) 

Nội dung kiến 

nghị/ Lý do 

kiến nghị 

Cơ quan/ đơn 

vị chủ trì soạn 

thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

kèm theo Quyết định số 

54/2006/QĐ-UBND ngày 

16/6/2006 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Nai 

06  Quyết định 
57/2016/QĐ-UBND 

ngày 17/10/2016 

Ban hành quy chế làm 

việc của UBND tỉnh 

Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 

- 2021 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Nội vụ Năm 2024 

II. LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

01  Nghị quyết 
26/2016/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2016 

Về việc ban hành Quy 

chế hoạt động của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Đồng 

Nai khóa IX, nhiệm kỳ 

2016 - 2021 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Theo phân công 

của Thường trực 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

Năm 2024 

02  Nghị quyết 
80/2017/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2017 

Về chất vấn và trả lời 

chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

Đồng Nai Khóa IX 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Theo phân công 

của Thường trực 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

Năm 2024 

03  Nghị quyết 

104/2017/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2017 

Về việc thông qua Kế 

hoạch tổ chức các kỳ họp 

của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Đồng Nai năm 2018 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Theo phân công 

của Thường trực 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

Năm 2024 

04  Nghị quyết 

123/2018/NQ-

HĐND ngày 

06/7/2018 

Về chất vấn và trả lời 

chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

Đồng Nai Khóa IX 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Theo phân công 

của Thường trực 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

Năm 2024 
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STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị (đình 

chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành 

mới) 

Nội dung kiến 

nghị/ Lý do 

kiến nghị 

Cơ quan/ đơn 

vị chủ trì soạn 

thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

05  Nghị quyết 

149/2018/NQ-

HĐND ngày 

07/12/2018 

Về chất vấn và trả lời 

chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

Đồng Nai Khóa IX 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Theo phân công 

của Thường trực 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

Năm 2024 

06  Nghị quyết 

150/2018/NQ-

HĐND ngày 

07/12/2018 

Về việc thông qua Kế 

hoạch tổ chức các kỳ họp 

của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Đồng Nai năm 2019 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Theo phân công 

của Thường trực 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

Năm 2024 

07  Nghị quyết 

151/2018/NQ-

HĐND ngày 

07/12/2018 

Về chương trình giám 

sát của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Đồng Nai năm 2019 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Theo phân công 

của Thường trực 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

Năm 2024 

08  Nghị quyết 

167/2019/NQ-

HĐND ngày 

12/7/2019 

Về chất vấn và trả lời 

chất vấn tại Kỳ họp thứ 10 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

Đồng Nai Khóa IX 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Theo phân công 

của Thường trực 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

Năm 2024 

09  Quyết định 
11/2016/QĐ-UBND 

ngày 08/3/2016 

Ban hành Quy định về 

kinh phí phục vụ bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp tỉnh 

Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 

- 2021 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Theo phân công 

của Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

Năm 2024 

10  Quyết định 
30/2016/QĐ-UBND 

ngày 05/5/2016 

Điều chỉnh, bổ sung 

một số nội dung, mức chi 

phục vụ bầu cử đại biểu 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Theo phân công 

của Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

Năm 2024 
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STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị (đình 

chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành 

mới) 

Nội dung kiến 

nghị/ Lý do 

kiến nghị 

Cơ quan/ đơn 

vị chủ trì soạn 

thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

Quốc hội khóa XIV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp tỉnh Đồng Nai 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại 

Quy định kèm theo Quyết 

định số 11/2016/QĐ-

UBND ngày 08/3/2016 

của UBND tỉnh Đồng Nai 

III. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

01  Nghị quyết 

117/2018/NQ-

HĐND ngày 

06/7/2018 

Quy định mức hỗ trợ 

đối với các dự án thuộc 

Chương trình mục tiêu 

quốc gia Giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2018 - 

2020 trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội 

Năm 2024 

02  Nghị quyết 

118/2018/NQ-

HĐND ngày 

06/7/2018 

Về việc ban hành 

chuẩn nghèo tiếp cận đa 

chiều của tỉnh Đồng Nai 

giai đoạn 2018 - 2020 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội 

Năm 2024 

03  Nghị quyết 

187/2019/NQ-

HĐND ngày 

06/12/2019 

Quy định chế độ hỗ trợ 

đối với đối tượng thuộc 

hộ nghèo không còn 

thành viên nào có khả 

năng lao động trên địa bàn 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội 

Năm 2024 
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STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị (đình 

chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành 

mới) 

Nội dung kiến 

nghị/ Lý do 

kiến nghị 

Cơ quan/ đơn 

vị chủ trì soạn 

thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

tỉnh Đồng Nai đến năm 

2020 

04  Nghị quyết 

188/2019/NQ-

HĐND ngày 

06/12/2019 

Quy định chế độ hỗ trợ 

đối với người cai nghiện 

ma túy tự nguyện tại các 

cơ sở cai nghiện ma túy 

ngoài công lập trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai đến 

năm 2020 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội 

Năm 2024 

05  Nghị quyết 

36/2020/NQ-

HĐND ngày 

04/12/2020 

Kéo dài thời gian thực 

hiện các Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

thuộc lĩnh vực giảm 

nghèo giai đoạn 2016-

2020 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội 

Năm 2024 

06  Quyết định 
40/2006/QĐ-UBND 

ngày 19/5/2006 

Về việc phê duyệt kế 

hoạch tổ chức triển khai 

thực hiện dự án “Xây 

dựng portal phục vụ cho 

đề án phát triển nguồn 

nhân lực phục vụ kinh tế - 

xã hội trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai giai đoạn 2006 

- 2010 và tầm nhìn đến 

năm 2020 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội 

Năm 2024 
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STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị (đình 

chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành 

mới) 

Nội dung kiến 

nghị/ Lý do 

kiến nghị 

Cơ quan/ đơn 

vị chủ trì soạn 

thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

07  Quyết định 
36/2016/QĐ-UBND 

ngày 13/6/2016 

Về việc phê duyệt 

định mức chi phí đào tạo 

nghề trình độ sơ cấp và 

đào tạo thường xuyên đối 

với người khuyết tật trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai giai 

đoạn 2016 - 2020 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội 

Năm 2024 

IV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 

01  Nghị quyết 

115/2008/NQ-

HĐND ngày 

24/7/2008 

Về việc thông qua Đề 

án Phát triển quỹ nhà ở 

trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai đến năm 2010 và định 

hướng đến năm 2020 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Tài chính Năm 2024 

02  Nghị quyết 

166/2019/NQ-

HĐND ngày 

12/7/2019 

Quy định mức hỗ trợ 

đóng bảo hiểm y tế cho 

người thuộc hộ gia đình 

cận nghèo, người thuộc 

hộ gia đình nghèo đa 

chiều không thiếu hụt về 

bảo hiểm y tế trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai giai đoạn 

2019 - 2020 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Tài chính Năm 2024 

03  Nghị quyết 
21/2020/NQ-HĐND 

ngày 04/12/2020 

Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định định 

mức phân bổ dự toán chi 

thường xuyên ngân sách 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Tài chính Năm 2024 
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STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị (đình 

chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành 

mới) 

Nội dung kiến 

nghị/ Lý do 

kiến nghị 

Cơ quan/ đơn 

vị chủ trì soạn 

thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

tỉnh Đồng Nai năm 2017-

2020 ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 

33/2016/NQ-HĐND 

ngày 09 tháng 12 năm 

2016 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

04  Nghị quyết 
01/2021/NQ-HĐND 

ngày 12/3/2021 

Quy định mức chi và 

thời gian được hưởng hỗ 

trợ phục vụ công tác bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021 - 2026 trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Tài chính Năm 2024 

05  Quyết định 
11/2016/QĐ-UBND 

ngày 08/3/2016 

Ban hành Quy định về 

kinh phí phục vụ bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa 

XIV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp tỉnh 

Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 

- 2021 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Tài chính Năm 2024 

06  Quyết định 
14/2016/QĐ-UBND 

ngày 17/3/2016 

Bổ sung, điều chỉnh 

một số nội dung, mức chi 

phí phục vụ bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XIV 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Tài chính Năm 2024 
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STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị (đình 

chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành 

mới) 

Nội dung kiến 

nghị/ Lý do 

kiến nghị 

Cơ quan/ đơn 

vị chủ trì soạn 

thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp tỉnh Đồng Nai 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại 

Quy định kèm theo Quyết 

định số 11/2016/QĐ-

UBND ngày 08/3/2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Nai 

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

01  Nghị quyết 

147/2014/NQ-

HĐND ngày 

11/12/2014 

Về phát triển giáo dục 

mầm non giai đoạn 2015 - 

2020 trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
Năm 2024 

02  Nghị quyết 
18/2016/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2016 

Quy định mức thu học 

phí đối với cơ sở giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ 

thông, giáo dục thường 

xuyên, giáo dục đại học, 

giáo dục nghề nghiệp 

công lập thuộc tỉnh trực 

tiếp quản lý từ năm học 

2016 - 2017 đến năm học 

2020 - 2021 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
Năm 2024 

03  Nghị quyết 
99/2013/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2013 

Ban hành đề án “Sữa 

học đường” trên địa bàn 
Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
Năm 2024 
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STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị (đình 

chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành 

mới) 

Nội dung kiến 

nghị/ Lý do 

kiến nghị 

Cơ quan/ đơn 

vị chủ trì soạn 

thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

tỉnh Đồng Nai giai đoạn 

2014 - 2020 

04  Nghị quyết 

101/2017/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2017 

Quy định việc hỗ trợ 

trang bị cơ sở vật chất cho 

các nhóm trẻ tư thục ở 

khu vực có nhiều công 

nhân lao động trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai đến năm 

2020 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
Năm 2024 

05  Nghị quyết 
33/2020/NQ-HĐND 

ngày 04/12/2020 

Kéo dài thời gian thực 

hiện Nghị quyết số 

99/2013/NQ-HĐND 

ngày 06 tháng 12 năm 

2013 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về Đề án sữa học 

đường trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai giai đoạn 2014 

- 2020 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
Năm 2024 

06  Nghị quyết 
06/2021/NQ-HĐND 

ngày 30/7/2021 

Kéo dài thời gian thực 

hiện Nghị quyết số 

18/2016/NQ-HĐND 

ngày 14 tháng 7 năm 2016 

của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về quy định mức thu 

học phí đối với các cơ sở 

giáo dục mầm non, phổ 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
Năm 2024 
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STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị (đình 

chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành 

mới) 

Nội dung kiến 

nghị/ Lý do 

kiến nghị 

Cơ quan/ đơn 

vị chủ trì soạn 

thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

thông, giáo dục nghề 

nghiệp, đại học công lập 

thuộc tỉnh quản lý từ năm 

học 2016-2017 đến năm 

học 2020-2021 

07  Nghị quyết 
15/2021/NQ-HĐND 

ngày 29/10/2021 

Nghị quyết về việc hỗ 

trợ học phí học kỳ I năm 

học 2021-2022 đối với trẻ 

em, học sinh, học viên và 

các cơ sở giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông, 

giáo dục thường xuyên 

trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai do dịch bệnh Covid-

19 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
Năm 2024 

08  Quyết định 
17/2021/QĐ-UBND 

ngày 26/4/2021 

Ban hành Quy định về 

tổ chức và hoạt động của 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Đồng Nai 

Sửa đổi 

Nội dung 

"trường phổ 

thông dân tộc 

nội trú liên 

huyện" tại 

điểm b khoản 

1 Điều 5 Quy 

định. Do có sự 

điều chỉnh đối 

tượng trường 

phổ thông dân 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Đang trong quá 

trình xây dựng 

dự thảo văn bản 
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STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị (đình 

chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành 

mới) 

Nội dung kiến 

nghị/ Lý do 

kiến nghị 

Cơ quan/ đơn 

vị chủ trì soạn 

thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

tộc nội trú liên 

huyện, giao 

thẩm quyền về 

UBND cấp 

huyện quản lý 

từ 01/12/2021 

theo Quyết 

định số 

3792/QĐ-

UBND ngày 

05/10/201 và 

Quyết định số 

4464/QĐ-

UBND ngày 

27/10/2021của 

UBND tỉnh 

 

VI. LĨNH VỰC Y TẾ 

01  Nghị quyết  

185/2019/NQ-

HĐND ngày 

06/12/2019 

Quy định mức giá dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh 

không thuộc phạm vi 

thanh toán của Quỹ bảo 

hiểm y tế trong các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

của Nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai 

Thay thế 

Phù hợp theo 

quy định tại 

Thông tư số 

21/2023/TT-

BYT ngày 

17/11/2023 

của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy 

Sở Y tế Tháng 01/2024 
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STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị (đình 

chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành 

mới) 

Nội dung kiến 

nghị/ Lý do 

kiến nghị 

Cơ quan/ đơn 

vị chủ trì soạn 

thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

định khung giá 

dịch vụ khám 

bệnh, chữa 

bệnh trong các 

cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh của Nhà 

nước và hướng 

dẫn áp dụng 

gía, thanh toán 

chi phí khám 

bệnh chữa 

bệnh trong một 

số  trường hợp 

02  Quyết định 
58/2010/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2010 

Về việc thanh toán hỗ 

trợ chi phí khám chữa 

bệnh cho cán bộ thuộc 

diện Ban Bảo vệ chăm sóc 

sức khỏe cán bộ tỉnh 

Đồng Nai quản lý 

Thay thế 

Không còn phù 

hợp với tình 

hình kinh tế - 

xã hội của địa 

phương 

Sở Y tế Tháng 12/2024 

03  Quyết định 
56/2013/QĐ-UBND 

ngày 30/8/2013 

Về việc sửa đổi Điều 2 

Quyết định số 

58/2010/QĐ-UBND ngày 

20/9/2010 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Nai 

về việc thanh toán hỗ trợ 

Thay thế 

Không còn phù 

hợp với tình 

hình kinh tế - 

xã hội của địa 

phương 

Sở Y tế Tháng 12/2024 



14 

 

 

 

STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị (đình 

chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành 

mới) 

Nội dung kiến 

nghị/ Lý do 

kiến nghị 

Cơ quan/ đơn 

vị chủ trì soạn 

thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

chi phí khám, chữa bệnh 

của cán bộ thuộc diện Ban 

Bảo vệ, chăm sóc sức 

khỏe cán bộ tỉnh Đồng 

Nai quản lý 

VII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ 

01  Nghị quyết 

148/2014/NQ-

HĐND ngày 

11/12/2014 

Về mức ưu đãi và hỗ 

trợ cho các doanh nghiệp 

đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai giai đoạn 

2015 - 2020 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
Năm 2024 

02  Nghị quyết 

179/2015/NQ-

HĐND ngày 

11/12/2015 

Về mục tiêu, nhiệm vụ 

và giải pháp phát triển 

kinh tế - xã hội; quốc 

phòng - an ninh tỉnh Đồng 

Nai 05 năm 2016 - 2020 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
Năm 2024 

03  Nghị quyết 
83/2017/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2017 

Về kế hoạch đầu tư 

công trung hạn tỉnh Đồng 

Nai giai đoạn 2016 - 2020 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
Năm 2024 

04  Nghị quyết 

158/2019/NQ-

HĐND ngày 

12/7/2019 

Sửa đổi Khoản 1 Điều 

1 Nghị quyết số 

83/2017/NQ-HĐND 

ngày 08 tháng 12 năm 

2017 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về kế hoạch đầu 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
Năm 2024 
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STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị (đình 

chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành 

mới) 

Nội dung kiến 

nghị/ Lý do 

kiến nghị 

Cơ quan/ đơn 

vị chủ trì soạn 

thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

tư công trung hạn tỉnh 

Đồng Nai giai đoạn 2016 

- 2020 và chủ trương đầu 

tư một số dự án 

05  Nghị quyết 
07/2020/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2020 

Điều chỉnh kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2016-2020 trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
Năm 2024 

06  Quyết định 

3786/2005/QĐ-

UBND ngày 

01/11/2005 

Phê duyệt hồ sơ “Quy 

hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội huyện 

Thống Nhất tỉnh Đồng 

Nai đến năm 2010 và định 

hướng đến năm 2020” 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
Năm 2024 

07  Quyết định 

3949/2005/QĐ-

UBND ngày 

11/11/2005 

Phê duyệt hồ sơ “Quy 

hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội huyện 

Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai 

đến năm 2010 và định 

hướng đến năm 2020” 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
Năm 2024 

08  Quyết định 

3967/2005/QĐ-

UBND ngày 

11/11/2005 

Phê duyệt hồ sơ “Quy 

hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội huyện 

Định Quán tỉnh Đồng Nai 

đến năm 2010 và định 

hướng đến năm 2020” 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
Năm 2024 
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STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị (đình 

chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành 

mới) 

Nội dung kiến 

nghị/ Lý do 

kiến nghị 

Cơ quan/ đơn 

vị chủ trì soạn 

thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

09  Quyết định 
16/2006/QĐ-UBND 

ngày 27/02/2006 

Về việc phê duyệt hồ 

sơ “Quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội 

huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng 

Nai đến năm 2010 và định 

hướng đến năm 2020” 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
Năm 2024 

10  Quyết định 
21/2006/QĐ-UBND 

ngày 09/3/2006 

Về việc điều chỉnh Đề 

cương quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế xã hội 

Huyện Long Thành tỉnh 

Đồng Nai đến năm 2010 

và định hướng đến năm 

2020 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
Năm 2024 

11  Quyết định 
27/2006/QĐ-UBND 

ngày 21/3/2006 

Về việc phê duyệt hồ 

sơ “Quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội 

huyện Trảng Bom tỉnh 

Đồng Nai đến năm 2010 

và định hướng đến năm 

2020” 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
Năm 2024 

12  Quyết định 
66/2006/QĐ-UBND 

ngày 28/8/2006 

Về việc phê duyệt quy 

hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế xã hội thị xã Long 

Khánh tỉnh Đồng Nai đến 

năm 2010 và định hướng 

đến năm 2020 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
Năm 2024 



17 

 

 

 

STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị (đình 

chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành 

mới) 

Nội dung kiến 

nghị/ Lý do 

kiến nghị 

Cơ quan/ đơn 

vị chủ trì soạn 

thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

13  Quyết định 
71/2006/QĐ-UBND 

ngày 29/9/2006 

Về việc phê duyệt quy 

hoạch phát triển du lịch 

tỉnh Đồng Nai đến năm 

2010 và định hướng đến 

năm 2020 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
Năm 2024 

VIII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

01  Nghị quyết 

114/2008/NQ-

HĐND ngày 

24/7/2008 

Về chương trình phát 

triển nhà ở trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai đến năm 

2010 và định hướng đến 

năm 2020 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Xây dựng Năm 2024 

02  Nghị quyết 

117/2014/NQ-

HĐND ngày 

11/7/2014 

Về điều chỉnh Nghị 

quyết số 114/2008/NQ-

HĐND ngày 24/7/2008 

của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về Chương trình phát 

triển nhà ở trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai đến năm 

2010 và định hướng đến 

năm 2020 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Xây dựng Năm 2024 

IX. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG 

01  Nghị quyết 
94/2017/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2017 

Sửa đổi, bổ sung Điều 

1 Nghị quyết số 

189/2015/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2015 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Công 

Thương 
Năm 2024 



18 

 

 

 

STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị (đình 

chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành 

mới) 

Nội dung kiến 

nghị/ Lý do 

kiến nghị 

Cơ quan/ đơn 

vị chủ trì soạn 

thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

một số chính sách hỗ trợ 

phát triển cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai giai đoạn 2016 

- 2020 

02  Quyết định 
43/2019/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2019 

Bổ sung vào nội dung 

được sửa đổi tại khoản 9 

Điều 1 Quyết định số 

24/2018/QĐ-UBND ngày 

07/5/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định số 

32/2016/QĐ-UBND ngày 

19/5/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Nai 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Công 

Thương 
Năm 2024 

X. LĨNH VỰC T ÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

01  Nghị quyết 

125/2008/NQ-

HĐND ngày 

05/12/2008 

Về việc thông qua Đề 

án Bảo vệ môi trường trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai đến 

năm 2010 và định hướng 

đến năm 2020 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Năm 2024 

02  Nghị quyết 
39/2012/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2012 

Về quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2020 và kế 

hoạch sử dụng đất 5 năm 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Năm 2024 
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STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị (đình 

chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành 

mới) 

Nội dung kiến 

nghị/ Lý do 

kiến nghị 

Cơ quan/ đơn 

vị chủ trì soạn 

thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

đầu kỳ (2011 - 2015) tỉnh 

Đồng Nai 

03  Nghị quyết 

145/2014/NQ-

HĐND ngày 

11/12/2014 

Về Bảng giá đất tỉnh 

Đồng Nai 05 năm giai 

đoạn 2015 - 2019 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Năm 2024 

04  Nghị quyết 

185/2015/NQ-

HĐND ngày 

11/12/2015 

Về việc điều chỉnh, bổ 

sung một số điều của 

Nghị quyết số 

125/2008/NQ-HĐND 

ngày 05/12/2008 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về 

việc thông qua Đề án bảo 

vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai đến 

năm 2010 và định hướng 

đến năm 2020 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Năm 2024 

05  Nghị quyết 
24/2016/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2016 

Về việc điều chỉnh 

Quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020 và Kế 

hoạch sử dụng đất 05 năm 

(2016 - 2020) tỉnh Đồng 

Nai 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Năm 2024 

06  Quyết định 
56/2006/QĐ-UBND 

ngày 29/6/2006 

Về việc phê duyệt quy 

hoạch sử dụng đất huyện 

Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Năm 2024 
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STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị (đình 

chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành 

mới) 

Nội dung kiến 

nghị/ Lý do 

kiến nghị 

Cơ quan/ đơn 

vị chủ trì soạn 

thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

đến năm 2010 và định 

hướng đến năm 2020 

XI. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

01  Quyết định 
70/2007/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2007 

Về lộ trình sắp xếp và 

cấp phép hoạt động bến 

thủy nội địa để thực hiện 

quy hoạch chi tiết giao 

thông vận tải đường sông 

đến năm 2020 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Xây dựng Năm 2024 

XII. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

01  Quyết định 
46/2016/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2016 

Ban hành Quy định về 

tiêu chí và trình tự đăng 

ký, xét duyệt, công nhận 

các danh hiệu "Gia đình 

học tập", "Dòng họ học 

tập", "Cộng đồng học 

tập", "Đơn vị học tập" giai 

đoạn 2016 đến năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai 

Bãi bỏ 
Không còn phù 

hợp  

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
Năm 2024 

02  Quyết định 
54/2016/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2016 

Sửa đổi Điều 3 Quyết 

định số 46/2016/QĐ-

UBND ngày 04/8/2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc ban hành Quy 

định về tiêu chí và trình tự 

Bãi bỏ 
Không còn phù 

hợp  

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
Năm 2024 
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STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị (đình 

chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành 

mới) 

Nội dung kiến 

nghị/ Lý do 

kiến nghị 

Cơ quan/ đơn 

vị chủ trì soạn 

thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

đăng ký, xét duyệt, công 

nhận các danh hiệu " Gia 

đình học tập", "Dòng họ 

học tập", "Cộng đồng học 

tập", "Đơn vị học tập" giai 

đoạn 2016 - 2020 trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai 

XIII. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

01  Nghị quyết 
54/2012/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2012 

Về thông qua quy 

hoạch bảo vệ và phát triển 

rừng tỉnh Đồng Nai giai 

đoạn 2011 - 2020 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Năm 2024 

02  Nghị quyết 

188/2015/NQ-

HĐND ngày 

11/12/2015 

Về việc phê duyệt Kế 

hoạch bảo vệ và phát triển 

rừng tỉnh Đồng Nai giai 

đoạn 2016 - 2020 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Năm 2024 

03  Nghị quyết 

197/2019/NQ-

HĐND ngày 

06/12/2019 

Thông qua giá sản 

phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi năm 2020 trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Năm 2024 

04  Nghị quyết 
14/2021/NQ-HĐND 

ngày 29/10/2021 

Thông qua giá sản 

phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Năm 2024 



22 

 

 

 

STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị (đình 

chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành 

mới) 

Nội dung kiến 

nghị/ Lý do 

kiến nghị 

Cơ quan/ đơn 

vị chủ trì soạn 

thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

05  Quyết định 
74/2008/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2008 

Về việc phê duyệt Đề 

án nông thôn mới tỉnh 

Đồng Nai giai đoạn 2008 

- 2010 và tầm nhìn đến 

năm 2015 

Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Năm 2024 

06  Quyết định 
34/2015/QĐ-UBND 

ngày 19/10/2015 

Ban hành Quy định về 

tổ chức và hoạt động của 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn tỉnh 

Đồng Nai 

Thay thế 

Cơ sở pháp lý 

ban hành 

Quyết định đã 

được thay thế 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Tháng 03/2024 

XIV. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

01  Nghị quyết  

Quy định một số chính 

sách hỗ trợ thực hiện 

nhiệm vụ chuyển đổi số 

trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai giai đoạn 2024 - 2026 

Ban hành mới  
Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Quý II/2024 

02  Quyết định  

Ban hành đơn giá dịch vụ 

sự nghiệp công thuộc lĩnh 

vực Công nghệ thông tin 

sử dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai 

Ban hành mới 

Ban hành đơn 

giá dịch vụ sự 

nghiệp công 

làm cơ sở giao 

nhiệm vụ, đặt 

hàng  

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Quý II/2024 

XV. LĨNH VỰC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ VĂN HÓA 

01  Nghị quyết 
35/2012/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2012 

Về xây dựng và phát 

triển Khu Bảo tồn Thiên 
Bãi bỏ 

Thời gian áp 

dụng không 

còn phù hợp 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Năm 2024 
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STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị (đình 

chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành 

mới) 

Nội dung kiến 

nghị/ Lý do 

kiến nghị 

Cơ quan/ đơn 

vị chủ trì soạn 

thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

nhiên – Văn hóa Đồng 

Nai giai đoạn 2012 - 2020 

Tổng số: 75 văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực,  

sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới  
Trong đó gồm: 47 Nghị quyết, 28 Quyết định, 0 Chỉ thị. 
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